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Iigamax 
Ginseng, Ginkgo, Guarana, 

Vitamin, Mineral Tablet 

Food Supplement 
Tablet 

Recommended 

Active Ingredient Danly mtake 

dose / Ï tablet 

Magnesium 60mg 

Guarana Extract [00mg 

Ginseng Extract #Ñmg 

Ginkgo Extract 40mg 

Vitamin C 30mg 

Vitamin E 3mg ứ -TE 

lron 2,2 mg 

Vitamin B3 (nisain] 8 mg NE 

Zinc [mg 

Vitamin B5 (pantothenic acid] 2,5 mự 

Vitamin A 150 ug RE 

Vitamin B1 {thiamine) Img 

Vitamin B6 (pyridoxine} lmg 

Vitamin B2 {riboflavin} lmg 

Vitamin D 2,5 ng 

Chromium ÃŨ Hữ 

Folic acid 200 ng 

Selenium 30ug 

Biotin 50 nữ 

Vitamin B12 (cobalamin) l ng 

Ingredients: Microcrystalline cellulose -E 460 (¡), 

Magnesium hydroxide, Guarana extract, Ginseng 

extract, Polyvinylpyrrolidone - E1201, Ginkgo 

extract, L-ascorbic acid, PVA-PEG graft co-Polymer 

(Polyvinyl alcohol (PVA] - E1203, Polyethylene glycol- 

E1521), DL-alpha-tocopheryl acetate, Cross-linked 

sodium carboxy methyl cellulose-E 468, Ferrosis 

gluconate, Magnesium stearate-E 470 b, 

Nicotinamide, Silicon dioxide - E551, Zinc Sulphate 

(monohydrate), D-pantothenate calcium, Retinyl 

acetate, Thiamine hydrochloride, Pyridoxine 

hydrochloride, Riboflavin, Colecalciferol, Chromium 

picolinate, Folic acid, Sodium selenite, D-biotin, 

Cyanocobalamin 

How to use: Recommended daily intake dose; lt is 

recommended to take with water on full stomach as 

1-2 tablet 

ATTENTION: 

* Do not exceed the recommended daily intake dose. 

* Strengthening foods cannot be replaced with 

normal feeding. 

* Keep away from children. 

lf is not a medicine. 
* Consult your doctor in case of pregnancy and 

breast-feeding periods and medicine use due to 

illhess. 

*Humectants are not food product, do not swallow 

Producer Firm / Place of Production: Botafarma 

Saÿlik Ủrũnleri Tic. Ve San. Ltd. Sti. Ciftlik mah.. 

3. Cad. No: 9/1 Tekkeköy/ SAMSUN- TURKEY 

Tel: 00 90 362 266 80 04 ww.botafarma.com 

Enterprise Registration Number: TR-55-K-000727 

Food Supplement approval number: 

001049-22.06.2016 

Distribiitor in Vietnam: Trikhang Trading Co, Ltd. 

Country of origin: TURKEY 

(Country of origin of the main components of the 

food is different from country of origin of the food.) 

CONDITIONS OF KEEPING: Keep in room 

temperature below 25°C by protecting against light 

and moisture. 

Lot number and recommended expiry date are placed 

under the box and on the label. 
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1. Thực phầm bảo vệ sức khóc: GHGAMAX (Viên nén chứa Nhân sâm, Bạch quả, 

Guarana, Vitamin, Khoáng chất) 

2. Thành phần: 

Trong I viên nén chứa: 

Magne : 60 mg Vitamin BŠ :2.5mg 

Chiết xuất Guarana _: 100mg Vitamin A : 150 uø RE 
Chiết xuất nhân sâm : 80mg Vitamin BI : lmg 

Chiết xuất bạch quả : 40mg Vitamin B6 : Ïmg 

Vitamin € ;: 30mg Vitamin B2 :l mg 

Vitamin E ; mg ứ-TE Vitamin D :2.5 Hg 

Sắt : 2.2 mg Vitamin B12 :Ï Hg 

Vitamin B3 :8mgNE Acid Folic : 200 Hg 

Kẽm : lmg Seclen ; 3Ú lg 

Biotin ; 50 trữ Crom : 50 Hg 

3. Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên nén 

4. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Số lô sản xuất: xem “Lot number' trên bao bì; Ngày 

sản xuất: xem “Date of Produetion” trên bao bì; Hạn sử dụng: xem 'Recommended đate of expiration" 

trên bao bì, theo định dạng tháng/năm, hạn dùng là ngày cuối cùng của tháng hết hạn. 

5. Công dụng: Hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não, giúp cải thiện trí nhớ. Đặc biệt đối với học sinh 

trong giai đoạn thi cử, người lao động làm việc cường độ cao, người giả suy nhược cơ thể, giảm trí nhớ. 

6. Đối tượng sử dụng và liều dùng: Trẻ em lớn, người trưởng thành, người già từ 1-2 viên/ ngày, sau khi 

ăn. Nên uỗng buổi sáng, uông buôi tôi có thê làm cho tỉnh táo, khó ngủ. 

7. Các lưu ý và thận trọng: 

X Không dùng quá liều hướng dẫn trên bao bì nếu không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. 

X Thực phẩm bảo vệ sức khỏe này không thê thay thế cho chế độ ăn thông thường. 

X Người đang bị bệnh hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh nên sử dụng sản phẩm theo tư vẫn và 

hướng dẫn của bác sĩ. 

Ý Để xa tầm tay trẻ em. Gói hút âm đi kèm không phải là thực phẩm, vì vậy không được ăn nó. 

X Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

8. Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ đưới 259C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

9. Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Sản xuất tại: Botafarma Saðlik Ủrũnleri Tic. Ve San. Ltd. St. 

Địa chỉ: CifHik mah. 3. Cad. No: 9/1 Tekkeköy-SAMSUN/TURKEY - Thổ Nhĩ Kỳ 

10. Số giấy tiếp nhận đăng ký công bồ sản phẩm: 2837/2020/ĐKSP 

11. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 

Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam.

https://trungtamthuoc.com/


